DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2022
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	Tên nhiệm vụ
	Sản phẩm dự kiến
	Nội dung nghiên cứu
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	Nghiên cứu bào chế viên nang và đánh giá tác dụng an thần từ thang thuốc điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, Vông nem, Hậu phác nam và Cam thảo nam.

· TCCT: Đại học Y dược TP.HCM
· CNNV: TS. Hứa Hoàng Oanh.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Hậu phác nam, xấu hổ
· Quy trình chiết xuất dược liệu
· Tiêu chuẩn cơ sở cao chiết
· Hồ sơ dược lý cao chiết, sản phẩm
· Quy trình bào chế sản phẩm
· Tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm viên nang cứng
· Bài báo trong nước.
· Hỗ trợ đào tạo: Thạc sĩ hoặc CKI
· Sáng chế liên quan đến quy trình

	· Lấy mẫu, kiểm nghiệm nguyên liệu

· Chiết xuất cao từ dược liệu và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết

· Khảo sát liều có tác dụng an thần, giải lo âu của cao chiết

· Nghiên cứu bào chế sản phẩm

· Đánh giá tính an toàn và tác dụng an thần, giải lo âu, chống trầm cảm của sản phẩm
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	Xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo Victory.
· CNNV: ThS. Nguyễn Việt Đức.
· Thời gian thực hiện: 18 tháng 
	· Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh

	· Thiết kế kiến trúc - mô phỏng hệ thống - đề xuất mô hình vận hành.

· Lập trình nền tảng cho giai đoạn vận hành  - test nền tảng - chạy thử - fix lỗi.
· Vận hành mẫu mô hình. 
· Tạo cơ chế hệ sinh thái trực tuyến, tự động và đo lường kết quả ban đầu.
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	Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị gia công kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa.

· TCCT: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

· CNNV: TS. Phạm Sơn Minh.

· Thời gian thực hiện: 18 tháng 
	· Thiết bị gia công kênh giải nhiệt 3D cho khuôn phun ép nhựa.
· Bộ khuôn có đường nước 3D cho sản phẩm tấm CAX5
· Bộ khuôn có đường nước 3D cho sản phẩm “Bánh răng công nghiệp
· Tập bản vẽ thiết kế thiết bị
· Tập bản vẽ thiết kế khuôn ép nhựa sản phẩm CAX5
· Tập bản vẽ thiết kế khuôn ép nhựa “Bánh răng công nghiệp”
· Quy trình in 3D kênh giải nhiệt khuôn phun ép nhựa 

· Bài báo khoa học
· Sáng chế về “Thiết bị gia công” hoặc “Quy trình chế tạo các kênh dẫn 3D” 

	· Nghiên cứu tổng quan về công nghệ giải nhiệt cho khuôn phun ép

· Nghiên cứu phân bố nhiệt độ khuôn ứng với các loại kênh giải nhiệt khác nhau

· Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật đối với kênh giải nhiệt dạng 3D

· Nghiên cứu các bước thiết kế kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa

· Nghiên cứu thiết kế hệ thống gia công các kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa 

· Nghiên cứu chế tạo hệ thống gia công các kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa

· Nghiên cứu các bước gia công các kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa 

· Nghiên cứu thiết kế khuôn cho sản phẩm tấm CAX5 với hệ thống giải nhiệt dạng 3D

· Nghiên cứu chế tạo tấm khuôn dương và khuôn âm cho sản phẩm tấm CAX5 với kênh giải nhiệt dạng 3D

· Nghiên cứu chế tạo vỏ khuôn cho sản phẩm tấm CAX5

· Nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của quá trình giải nhiệt bằng kênh dẫn dạng 3D cho sản phẩm tấm CAX5

· Nghiên cứu ứng dụng các bước thiết kế kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa với sản phẩm “Bánh răng công nghiệp”

· Nghiên cứu các bước gia công kênh giải nhiệt dạng 3D cho khuôn phun ép nhựa của sản phẩm “Bánh răng công nghiệp”

· Nghiên cứu thiết kế khuôn cho sản phẩm “Bánh răng công nghiệp” với hệ thống giải nhiệt dạng 3D

· Nghiên cứu chế tạo tấm khuôn dương cho sản phẩm “Bánh răng công nghiệp” với kênh giải nhiệt dạng 3D

· Nghiên cứu chế tạo tấm khuôn âm cho sản phẩm “Bánh răng công nghiệp” với kênh giải nhiệt dạng 3D

· Nghiên cứu chế tạo vỏ khuôn cho sản phẩm “Bánh răng công nghiệp”

· Nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của quá trình giải nhiệt bằng kênh dẫn dạng 3D cho sản phẩm “Bánh răng công nghiệp”
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	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm zeolite sinh học nhằm cải thiện môi trường nước, phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm.

· TCCT: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM.

· CNNV: ThS. Lê Thị Phụng.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Chủng vi sinh vật phân lập từ môi trường, kháng vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus, tăng sinh trưởng của tôm, cải thiện môi trường ao nuôi
· Chế phẩm Zeolite sinh học 
· Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng chống bệnh hoại tử gan tụy cấp dạng lỏng
· Quy trình sản xuất chế phẩm dưới dạng Zeolite ở quy mô 50kg/mẻ
· Quy trình sử dụng chế phẩm dưới dạng Zeolite để đạt các hiệu quả trong cải thiện môi trường, phòng bệnh
· Bài báo trong nước.
· Hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ.

	· Tuyển chọn và đánh giá hoạt tính in vitro của chủng Bacillus kế thừa giúp cải thiện môi trường nước, ức chế tăng trưởng vi khuẩn gây bệnh trên tôm, bao gồm bệnh hoại tử gan tụy cấp
· Nghiên cứu quy trình nhân giống và nuôi cấy các chủng vi khuẩn Bacillus quy mô 5-10 lít
· Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm Zeolite-vi sinh quy mô 50kg/mẻ
· Khảo sát các đặc tính, tính an toàn, hoạt tính và độ ổn định của chế phẩm zeolite sinh học
· Đánh giá hiệu quả chế phẩm zeolite sinh học trên tôm nuôi trong điều kiện bể nuôi thực nghiệm
· Thử nghiệm chế phẩm zeolite sinh học  
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	So sánh kết quả điều trị sớm và trung hạn của phương pháp tạo hình mô trĩ bằng laser và phẫu thuật Longo.

· TCCT: Bệnh viện Bình Dân.

· CNNV: PGS.TS.BS. Dương Văn Hải
· Thời gian thực hiện: 30 tháng 
	· Quy trình phẫu thuật mới “Tạo hình mô trĩ bằng laser”
· Báo cáo phân tích kết quả nghiên cứu
· Báo cáo chuyên đề ngoại khoa
· Bài báo quốc tế - Tạp chí y học quốc tế chuyên về ngoại khoa hoặc về hậu môn trực tràng
· Bài báo trong nước - Tạp chí y học Thành phố Hồ Chí Minh

	· Khám và sàng lọc bệnh nhân phù hợp với tiêu chí chọn mẫu nhóm Longo (ít nhất 196 bệnh nhân)

· Khám và sàng lọc bệnh nhân phù hợp với tiêu chí chọn mẫu nhóm LHP (ít nhất 196 bệnh nhân)

· Tư vấn bệnh nhân tham gia nghiên cứu nhóm LHP

· Tư vấn bệnh nhân tham gia nghiên cứu nhóm Longo

· Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật nhóm LHP

· Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật nhóm Longo

· Thực hiện phẫu thuật nhóm LHP

· Thực hiện phẫu thuật nhóm Longo

· Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại viện nhóm LHP

· Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tại viện nhóm Longo

· Tái khám và theo dõi bệnh nhân sau khi xuất viện nhóm LHP

· Tái khám và theo dõi bệnh nhân sau khi xuất viện nhóm Longo

· Thu thập dữ liệu theo mẫu nhóm LHP

· Thu thập dữ liệu theo mẫu nhóm Longo

· Tổng hợp và phân tích dữ liệu 
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	Xây dựng mô hình đánh giá đặc điểm hoá mô miễn dịch và sinh học phân tử của ung thư biểu mô tế bào gai niêm mạc miệng bằng kỹ thuật học máy.

· TCCT: Đại học Y dược TP.HCM.

· CNNV: Huỳnh Công Nhật Nam.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Trang web giúp các bác sĩ dự đoán biểu hiện hệ gen, tiên lượng từ đó đề xuất kiểm tra một số dấu ấn sinh học bằng hoá mô miễn dịch trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gai niêm mạc miệng. 
· Mô hình dự đoán biểu hiện hệ gen của ung thư đầu mặt cổ từ kết quả giải phẫu bệnh bằng học máy. 
· CSDL biểu hiện gen (mRNA) của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gai niêm mạc miệng đạt yêu cầu chất lượng theo quy trình giải trình tự (tiêu chuẩn nhận mẫu, % chỉ số DV200).
· CSDL hình ảnh và điểm số GPB của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gai niêm mạc miệng theo quy trình nghiên cứu (tiêu chuẩn nhận mẫu, sự đồng thuận đánh giá của chuyên gia với hệ số Kappa > 0,8). 
· Báo cáo chuyên đề quy trình đánh giá mô học và giải trình tự mRNA trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gai niêm mạc miệng
· Bài báo quốc tế
· Bài báo trong nước

	· Đánh giá điểm số kết quả giải phẫu bệnh của bệnh nhân ung thư.
· Giải trình tự và phân tích mRNA khối mô bệnh phẩm đã được đúc trong parafin của các bệnh nhân ung thư.
· Xây dựng và kiểm tra mô hình học máy dự đoán phân nhóm của mRNA-seq dựa trên các đặc điểm giải phẫu bệnh và đề xuất dấu ấn sinh học cần được kiểm tra bằng nhuộm hoá mô miễn dịch (HMMD).
· Xây dựng trang web chứa cơ sở dữ liệu giải phẫu bệnh, kết quả phân tích mRNA-seq và mô hình dự đoán biểu hiện mRNA từ kết quả giải phẫu bệnh.
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	Nghiên cứu điều chế các dạng chế phẩm từ hoa cây sao nhái hoa vàng (Cosmos Sulphureus Cav.).

· TCCT: Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn.

· CNNV: TS.Ngô Kiến Đức.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Cao định chuẩn - 1000 g
· Sản phẩm viên nén có thành phần là cao hoa Sao nhái hoa vàng và tá dược. Đóng trong chai thủy tinh (30 viên/lọ/1 hộp) - 10.000 viên
· Sản phẩm cốm hòa tan chứa thành phần là cao hoa Sao nhái hoa vàng và tá dược. Đóng trong vỉ nhôm - 50 gói thành phẩm
· Sản phẩm viên nang có thành phần là cao hoa Sao nhái hoa vàng và tá dược. Đóng trong chai thủy tinh ( 30 viên/lọ/1 hộp) - Hộp tương ứng 10000 viên
· Quy trình chiết cao bán thành phẩm
· Quy trình định lượng quercetin trong hoa Sao nhái hoa vàng bằng phương pháp HPLC
· Hồ sơ kết quả thử nghiệm tác dụng kháng oxy hóa, kháng viêm và ức chế xanthin oxidase in vitro của cao chiết từ hoa Sao nhái hoa vàng
· Hồ sơ thử nghiệm dược lý của các cao chiết hoa Sao nhái hoa vàng
· Công thức và quy trình điều chế viên nén bao phim từ cao bán thành phẩm quy mô 5000-10000 viên
· Công thức và quy trình điều chế cốm hòa tan từ cao bán thành phẩm quy mô 500-1000 gói
· Công thức và quy trình điều chế viên nang cứng từ cao bán thành phẩm quy mô 5000-10000 viên
· TCCS của nguyên liệu, cao bán thành phẩm và chế phẩm từ hoa Sao nhái hoa vàng
· Bài báo khoa học
· Hỗ trợ đào tạo: Thạc sỹ

	· Mô tả thực vật và định danh loài Sao nhái hoa vàng, tiêu chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào cho nghiên cứu.

· Chiết xuất các cao toàn phần hoa Sao nhái hoa vàng dùng cho thử nghiệm tác dụng sinh học hướng điều trị gout

· Xây dựng quy trình định lượng Quercetin/Luteolin/Coreopsin trong hoa Sao nhái hoa vàng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

· Nghiên cứu xây dựng và tối ưu hóa quy trình chiết xuất cao định chuẩn theo định hướng sinh học

· Khảo sát tác dụng hạ acid uric máu và kháng viêm in vivo của cao định chuẩn

· Xây dựng tiêu chẩn cơ sở và đánh giá độ ổn định của cao định chuẩn hoa Sao nhái hoa vàng

· Xây dựng công thức và quy trình sản xuất một số dạng chế phẩm từ cao chiết định chuẩn bao gồm: dạng viên nang cứng, dạng viên nén bao phim và dạng cốm hòa tan ở quy mô phòng thí nghiệm

· Nâng cấp cỡ lô các quy trình sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn và quy trình kiểm nghiệm các dạng chế phẩm, đánh giá độ ổn định chế phẩm.
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	Đánh giá kết quả điều trị tủy răng vĩnh viễn chưa đóng chóp bằng Fibrin giàu tiều cầu kết hợp MTA.

· TCCT: Đại học Y dược TP.HCM.

· CNNV: PGS.TS.BS. Phạm Văn Khoa
· Thời gian thực hiện: 30 tháng 
	· Quy trình kỹ thuật điều trị tuỷ răng vĩnh viễn chưa đóng chóp bằng PRF kết hợp MTA.
· Bảng số liệu và phân tích kết quả của phương pháp điều trị.
· Bài báo trong nước.
· Bài báo quốc tế.
· Hỗ trợ đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa II.

	· Xây dựng thuyết minh và thu thập mẫu

· Tư vấn, điều trị, theo dõi, đánh giá hiệu quả ngay sau điều trị, sau 1,3,6,9 tháng

· Thu thập, phân tích số liệu

· Nghiên cứu hiệu quả lành thương trên lâm sàng  và x-quang
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	Chẩn đoán viêm ruột thừa có biến chứng sử dụng kỹ thuật máy học.

· TCCT: Bệnh viện nhân dân Gia định
· CNNV: TS.BS.Mai Phan Tường Anh; PGS.TS. Thái Thanh Trúc
· Thời gian thực hiện: 12 tháng
	· Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh

	· Thiết kế kiến trúc - mô phỏng hệ thống - đề xuất mô hình vận hành.

· Lập trình nền tảng cho giai đoạn vận hành  - test nền tảng - chạy thử - fix lỗi.

· Vận hành mẫu mô hình. Tạo cơ chế hệ sinh thái trực tuyến, tự động và đo lường kết quả ban đầu.
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	Nghiên cứu tình hình nhiễm giun đũa chó và hiệu quả điều trị bằng ALBENDAZOLE ở học sinh TP.HCM.

· TCCT: Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
· CNNV: TS.BS.Hà Văn Thiệu và PGS.TS.BS.Tăng Kim Hồng
· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Báo cáo chuyên đề: Mô tả hình thái học giun đũa chó; Dịch tễ học nhiễm GĐC.
· Báo cáo chuyên đề: Miễn dịch và bệnh học nhiễm GĐC.
· Chuyên đề: Đặc điểm lâm sàng nhiễm GĐC/Huyết thanh chẩn đoán GĐC/Các phương pháp chẩn đoán GĐC
· Chẩn đoán nhiễm GĐC. Triển vọng về chẩn đoán nhiễm GĐC / Điều trị GĐC - Phòng bệnh
· Bài báo trong nước
· Hỗ trợ đào tạo: Thạc sỹ và Tiến sỹ.
	· Xác định tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun đũa chó.

· Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó. 

· Đánh giá hiệu quả và các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị của albendazole trên học sinh nhiễm ấu trùng giun đũa chó
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	Xây dựng kiến trúc tổng thể, chi tiết hệ thống GIS, viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

· TCCT: Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý TP.HCM
· CNNV: ThS. Phạm Đức Thịnh.

· Thời gian thực hiện: 10 tháng 
	· Báo cáo Kiến trúc tổng thể và kiến trúc chi tiết hệ thống GIS, viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

	· Rà soát phân tích hiện trạng phần mềm và dữ liệu tại các sở liên quan;

· Phân tích chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thông tin tích hợp, liên thông trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn Thành phố;

· Phân tích, lựa chọn các giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn áp dụng, các giải pháp an toàn và bảo mật thông tin;

· Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống;

· Thiết kế kiến trúc chi tiết hệ thống;.
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	Xây dựng Đề án Trung tâm An sinh và định hướng phát triển an sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

· TCCT: Viện Nghiên cứu đời sống xã hội
· CNNV: PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc.

· Thời gian thực hiện: 09 tháng
	· Báo cáo tổng hợp (Báo cáo chính, báo cáo tóm tắt, CD).
· Chiến lược phát triển Trung tâm an sinh xã hội TP HCM
· Đề án Trung tâm an sinh
	· Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở thực tiễn phát triển chiến lược an sinh của TP HCM

· Tổng quan các mô hình phúc lợi trên thế giới và Việt Nam

· Đánh giá tình hình thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động nghèo, người yếu thế từ góc độ cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội

· Phân tích và đánh giá tính hiệu quả của việc triển khai công tác an sinh trong thực tế tại Thành phố từ góc độ các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

· Thực trạng các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội tại TP HCM từ góc độ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội ngoài công lập

· Phân tích và đánh giá tính hiệu quả của việc triển khai công tác an sinh trong thực tế tại Thành phố từ góc độ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội ngoài công lập.

· Đánh giá nhu cầu của người dân trong thành phố về công tác an sinh trong định hướng đến năm 2030.

· Đề xuất mô hình phát triển Trung tâm an sinh và các định hướng chiến lược phát triển an sinh xã hội TP HCM đến năm 2030.
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	Nghiên cứu xây dựng dữ liệu số và phần mềm quản lý thông tin nhà ở trên địa bàn Quận 12.

· TCCT: Công ty Cổ phần UTC2.

· CNNV: ThS. Đỗ Minh Khánh.

· Thời gian thực hiện: 18 tháng 
	· Cơ sở dữ liệu GIS về nhà ở.
· Quy trình xây dựng và khai thác CSDL dùng chung thông tin nhà ở
· Phần mềm quản lý thông tin nhà ở
· Bài báo khoa học
· Đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật/Kinh tế
· Bản quyền phần mềm máy tính (Phần mềm quản lý thông tin nhà ở)

	· Nghiên cứu tổng quan về xây dựng dữ liệu số và phần mềm quản lý thông tin nhà ở

· Thu thập, khảo sát, đánh giá hiện trạng và phân tích nhu cầu sử dụng thông tin nhà ở

· Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông tin nhà ở

· Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về thông tin nhà ở tại 5 Phường của Quận 12.

· Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng và khai thác CSDL dùng chung về thông tin nhà ở. 

· Xây dựng phần mềm quản lý thông tin nhà ở, triển khai thí điểm tại 5 Phường của Quận 12

· Tổ chức Hội thảo, đào tạo, tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu.
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	Con người đô thị.

· TCCT: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

· CNNV: TS.Dư Phước Tân
· Thời gian thực hiện: 06 tháng 
	· Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề án nhánh
· Tờ trình kết quả đề án nhánh
· Phụ lục Bảng biểu, số liệu điều tra thứ cấp và sơ cấp có liên quan
· Kỷ yếu hội thảo 

	· Làm rõ hiện trạng về đặc điểm cư dân ở các huyện ngoại thành, nhất là khu vực nông thôn hiện nay 

· Xây dựng bộ tiêu chí về con người đô thị và đánh giá kết quả đạt được thông qua quy chuẩn và đối chiếu số liệu trung bình chung của 5 huyện. 

· Làm rõ những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với cư dân ngoại thành khi chuyển huyện thành quận

· Đề xuất các giải pháp phát triển liên quan xây dựng con người đô thị nhằm góp phần cùng các đề án nhánh khác, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi 05 huyện thành quận hoặc thành phố lên thành phố đạt kết quả thành công, theo hướng bền vững.   
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	Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng.

· TCCT: Trường Đại học Kinh tế .

· CNNV: TS. Đinh Thị Thu Hồng.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng
	· Báo cáo tổng quan cơ sở khoa học cho việc đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính-Ngân hàng.
· Báo cáo đánh giá thực trạng đào tạo và thực trạng chất lượng đào tạo nhân lực ngành Tài chính-Ngân hàng
· Báo cáo phân tích và đánh giá nhu cầu và yêu cầu đối với nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng 
· Bộ chuẩn chương trình đào tạo trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ đại học
· Bộ chuẩn chương trình đào tạo trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ sau đại học
· Báo cáo đề xuất tổ chức thực hiện đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng
· Báo cáo tổng quan cơ sở khoa học cho việc đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính-Ngân hàng
· Báo cáo đánh giá thực trạng đào tạo và thực trạng chất lượng đào tạo nhân lực ngành Tài chính-Ngân hàng
· Báo cáo phân tích và đánh giá nhu cầu và yêu cầu đối với nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng 
· Bộ chuẩn chương trình đào tạo trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ sau đại học
· Báo cáo đề xuất tổ chức thực hiện đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng
· Bộ chuẩn chương trình đào tạo trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ đại học
	· Nghiên cứu cơ sở khoa học về đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng; 

· Đánh giá hiện trạng đào tạo nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam hiện nay; 

· Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam và khu vực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu; 

· Thiết kế, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng bậc đại học và sau đại học;

· Đề xuất tổ chức thực hiện đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng giai đoạn 2021 – 2035.
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	Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo khuôn preform phôi nhựa PET 96 CAVITY phục vụ cho sản xuất thổi chai nhựa PET.

· TCCT: Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh.

· CNNV: KS.Đặng Khiêm Cương.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Khuôn preform 13.25g nhựa PET 96 cavity 
· Khuôn preform 15.60g nhựa PET 96 cavity 
· Giải pháp hữu ích: Khuôn preform 96 cavity.

	· Tổng quan về nhiệm vụ;

· Nghiên cứu cơ sở tổng quan về công nghệ, tính toán thiết kế và chế tạo khuôn preform nhựa PET;

· Nghiên cứu, lập quy trình công nghệ gia công, thiết lập chương trình, mô phỏng gia công các chi tiết khuôn preform 96 cavity.

· Gia công chi tiết, cơ cấu trong khuôn phôi PET 96 cavity

· Lắp ráp khuôn preform 96 cavity

· Ép thử nghiệm và điều chỉnh khuôn preform 96 cavity

· Hoàn thiện thiết kế khuôn preform 96 cavity

· Hoàn thiện khuôn preform 96 cavity
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	Nghiên cứu và đề xuất thiết kế hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ cho Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Đại học Bách Khoa.

· CNNV: PGS. TS. Thoại Nam.

· Thời gian thực hiện: 08 tháng 
	· Báo cáo đề xuất phương án nâng cấp, kết nối và chia sẻ hạ tầng tính toán hiệu năng cao.
· Bản thiết kế hệ thống máy tính hiệu năng cao cho phép thực thi ứng dụng tính toán hiệu năng cao, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
· Báo cáo danh sách và yêu cầu kỹ thuật cho các mô-đun hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ứng dụng cho hệ thống máy tính hiệu năng cao.
· Bản báo cáo đề xuất cơ chế vận hành toàn hệ thống máy tính hiệu năng cao.
· Bản báo cáo đề xuất giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự vận hành và hỗ trợ phát triển ứng dụng trên hệ thống máy tính hiệu năng cao.
	· Khảo sát sơ bộ hiện trạng các hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện hữu tại thành phố và đề xuất phương án nâng cấp, kết nối, chia sẻ.

· Nghiên cứu và đề xuất thiết kế phần cứng hệ thống máy tính hiệu năng cao cho phép thực thi ứng dụng tính toán hiệu năng cao, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

· Nghiên cứu và đề xuất yêu cầu phần mềm hệ thống và công cụ trang bị cho hệ thống máy tính hiệu năng cao cho phép thực thi ứng dụng tính toán hiệu năng cao, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

· Nghiên cứu và đề xuất yêu cầu các mô-đun hỗ trợ cho hệ thống máy tính hiệu năng cao.

· Nghiên cứu và đề xuất cơ chế vận hành hệ thống máy tính hiệu năng cao & phát triển nhân lực.
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	Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

· TCCT: Đại học Khoa học tự nhiên.

· CNNV: PGS. TS. Trần Minh Triết.

Thời gian thực hiện: 09 tháng 
	· Đề án xây dựng mạng lưới các Viện, Trung tâm nghiên cứu phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo 
	· Khảo sát, phân tích và đánh giá xu hướng và chiến lược phát triển đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trên thế giới.

· Khảo sát, phân tích và đánh giá một số chiến lược và mô hình về việc phát triển các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo trong khu vực và trên thế giới

· Khảo sát, phân tích và đánh giá một số mô hình và giải pháp nhằm xây dựng mạng lưới gắn kết các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo trong khu vực và trên thế giới

· Khảo sát nhu cầu thực tế về việc phát triển đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

· Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng, tiềm năng, mô hình hoạt động của các chuyên gia, nhóm nghiên cứu, viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

· Phân tích tính cần thiết của việc xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo

· Đề xuất và phân tích sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

· Đề xuất và phân tích mô hình tổ chức và phối hợp hoạt động với các bên liên quan cho mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

· Đề xuất và phân tích các chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

· Đề xuất và phân tích nhu cầu, chiến lược và kế hoạch đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác nhằm phát triển mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

· Đề xuất và phân tích các cơ chế, chính sách nhằm phát triển mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

· Đề xuất và phân tích về các kết quả dự kiến theo từng giai đoạn (KPI) cho việc phát triển và vận hành mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.
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	Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành Cơ khí – Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· TCCT: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

· CNNV: PGS. TS. Trần Thiên Phúc và ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Báo cáo tổng hợp đề án xây dựng Chiến lược phát triển ngành Cơ khí - Tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng Chiến lược phát triển ngành Cơ khí - Tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Dự thảo Chiến lược phát triển ngành Cơ khí - Tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Danh mục các dự án cần đầu tư để phát triển ngành Cơ khí - Tự động hóa ở TP.HCM đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	· Nghiên cứu hiện trạng ngành về sản phẩm, công nghệ, chính sách của ngành Cơ khí - Tự động hóa.

· Xác định danh mục sản phẩm Cơ khí - Tự động hóa cần tập trung.

· Xác định danh mục công nghệ Cơ khí - Tự động hóa cần tập trung.

· Xây dựng các giải pháp phát triển công nghệ ngành Cơ khí - Tự động hóa.
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	Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo.

· TCCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

· CNNV: TS. Nguyễn Văn Vũ.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành TTNT
	· Nghiên cứu, đánh giá số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo
· Nghiên cứu, đánh giá tình hình đào tạo nguồn nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo hiện nay và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2035

· Nghiên cứu, xác định các đặc điểm của nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2035

· Nghiên cứu, đề xuất các chính sách nằm phát triển nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo ở TP.HCM các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2035

· Đề xuất giải pháp và mô hình đào tạo nhân lực trình độ quốc tế về ngành Trí tuệ nhân tạo
· Xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế về ngành Trí tuệ nhân tạo cho toàn bộ giai đoạn 2021-2035

· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về Trí tuệ nhân tạo bậc đại học và sau đại học

· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc kiểm định các chương trình đào tạo về Trí tuệ nhân tạo
· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc nâng cao năng lực cơ sở vật chất, con người, phương pháp giảng dạy về Trí tuệ nhân tạo
· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho phát triển nguồn học liệu mở phục vụ Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

· Đánh giá mục tiêu, giải pháp và kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo
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	Đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành Quản lý đô thị.

· TCCT: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

· CNNV: TS. Phạm Tấn Hạ.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Báo cáo tổng kết: Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản lý đô thị trình độ quốc tế giai đoạn 2021-2035.
· Phụ lục: Chương trình đào tạo chi tiết 
· Bài báo trong nước 
· Bài đăng Kỷ yếu hội thảo
	· Nghiên cứu cơ sở lý luận để thực hiện đề án

· Đánh giá thực trạng và dự báo nguồn nhân lực, cơ sở đào tạo ngành Quản lý đô thị tại TP.HCM

· Nghiên cứu mô hình/chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị ở một số quốc gia

· Xây dựng khung chương trình đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành Quản lý đô thị cho TP.HCM 

· Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Quản lý đô thị tại TP.HCM
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	Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo mô hình phát triển kinh tế đô thị của các Huyện chuyển thành Quận (hoặc Thành phố thuộc Thành phố) trong giai đoạn 2021 – 2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện.

· TCCT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

· CNNV: PGS.TS.Nguyễn Anh Phong; THS. Phạm Trung Kiên.

· Thời gian thực hiện: 06 tháng 
	· Báo cáo tổng kết đề án
· Bộ số liệu kết quả thu thập, điều tra, khảo sát tại 5 huyện và số liệu định hướng. 
· Hệ thống các chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế xã hội của mô hình kinh tế đô thị làm cơ sở xây dựng các định hướng phát triển
· Dự thảo các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội theo mô hình kinh tế đô thị cho 5 huyện khi chuyển thành quận (hoặc thành phố thuộc) trong giai đoạn dài hạn 2021 – 2030
· Dự thảo các chương trình, dự án thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội theo mô hình kinh tế đô thị cho 5 huyện khi chuyển thành quận (hoặc thành phố thuộc) trong giai đoạn dài hạn 2021 – 2030
	· Khung phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững của mô hình kinh tế đô thị

· Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của các huyện ngoại thành TP.HCM giai đoạn 2016-2020 so sánh với một số quận nội thành

· Xây dựng các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội theo mô hình kinh tế đô thị cho 5 huyện khi chuyển thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố) trong giai đoạn dài hạn 2021 – 2030

· Đề xuất các chương trình, dự án và các giải pháp thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội theo mô hình kinh tế đô thị cho 5 quận mới (hoặc thành phố thuộc Thành phố) trong giai đoạn dài hạn 2021 – 2030

· Đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển cho mỗi quận/thành phố trực thuộc mới

	23 
	Nghiên cứu kỹ thuật làm giàu rừng ngập mặn ven biển Cần Giờ thích ứng với biến đổi khí hậu.

· TCCT: Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ.

· CNNV: TS. Hoàng Văn Thơi.

· Thời gian thực hiện: 36 tháng 
	· Mô hình thí nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng rừng.
· Mô hình thí nghiệm làm giàu rừng .
· Mô hình thí nghiệm trồng cây tầng trên - đa tầng tán.
· Mô hình thí nghiệm trồng cây tầng dưới- đa tầng tán
· Báo cáo đánh giá hiện trạng sinh trưởng, năng suất, sinh khối và chất lượng rừng nghèo, rừng phục hồi tại Cần Giờ
· Báo cáo đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh khối, chất lượng rừng nghèo, rừng phục hồi tại Cần Giờ
· Báo cáo kết quả thí nghiệm làm giàu chất lượng rừng nghèo, rừng phục hồi tại Cần Giờ
· Hướng dẫn kỹ thuật làm giàu chất lượng rừng nghèo, rừng phục hồi tại Cần Giờ
· Báo cáo tổng kết đề tài 
· Bài báo trong nước.
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ
	· Xác định được các đối tượng cần tác động làm giàu chất lượng rừng.

· Xác định đặc điểm cấu trúc, sinh khối, chất lượng rừng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng sinh khối và chất lượng rừng ngập mặn Cần Giờ.

· Xác định được các biện pháp kỹ thuật làm giàu rừng để nâng cao sinh khối và chất lượng rừng mặn Cần Giờ trong bối cảnh biến đổi khí hậu..
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	Xây dựng quy trình sàng lọc các dược chất giảm đau, kháng viêm bằng HPLC- PDA và khảo sát tình hình pha trộn các dược chất trong các chế phẩm từ dược liệu hỗ trợ điều trị cơ xương khớp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm.

· CNNV: TS. Phan Văn Hồ Nam.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Quy trình chiết xuất dược chất tổng hợp giảm đau kháng viêm ngụy tạo trong chế phẩm từ dược liệu 
· Quy trình xác định dược chất tổng hợp giảm đau kháng viêm ngụy tạo trong chế phẩm từ dược liệu bằng HPLC-PDA
· Báo cáo khảo sát tình hình chất lượng liên quan đến ngụy tạo các dược chất tổng hợp trong các chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp trên địa bàn TP.HCM
· Báo báo khoa học trong nước
· Hỗ trợ đào tạo: Thạc sỹ
	· Khảo sát về dược liệu và chế phẩm từ dược liệu dùng trong điều trị hoặc hỗ trợ điều trị cơ xương khớp đang lưu hành trên thị trường.

· Khảo sát và xây dựng quy trình sắc ký và quy trình xử lý mẫu nhằm chiết tách các dược chất tổng hợp giảm đau, kháng viêm trộn trái phép trong chế phẩm từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp đang lưu hành

· Thẩm định quy trình phân tích các dược chất tổng hợp giảm đau, kháng viêm trộn trái trong chế phẩm từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp đang lưu hành bằng phương pháp HPLC-UV/PDA

· Đánh giá quy trình phân tích các dược chất tổng hợp giảm đau, kháng viêm trộn trái trong chế phẩm từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp đang lưu hành bằng phương pháp HPLC-UV/PDA bởi cơ quan độc lập.

· Xây dựng trình định tính các dược chất tổng hợp giảm đau, kháng viêm trộn trái trong các mẫu dương tính bằng phương pháp LC-MS/MS

· Lập kế hoạch, lấy mẫu, kiểm tra và phân tích các dược chất tổng hợp giảm đau, kháng viêm trộn trái trong chế phẩm từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp đang lưu hành trên địa bàn TP.HCM. Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả các mẫu đã phân tích, đánh giá thực trạng về tình hình chất lượng chế phẩm từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp trên địa bàn TP.HCM, đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chế phẩm từ dược liệu.
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	Nghiên cứu chế tạo pin năng lượng mặt trời dị thể a-Si:H/c-Si
· TCCT: Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng
· CNNV: TS. ĐàoVĩnh Ái
· Thời gian thực hiện:   24tháng
	· Tế bào Pin năng lượng mặt trời dị thể a-Si:H/c-Si
· Màng điện cực bán dẫn trong suốt
· Quy trình chế tạo lớp đệm silic a-Si:H(i) pha tạp hydro
· Quy trình chế tạo lớp màng dẫn điện tử
· Quy trình chế tạo màng dẫn điện trong suốt
· Quy trình chế tạo điện cực ngón tay

· Hỗ trợ đào tạo: 1 thạc sĩ và 1 chuyên đề tiến sỹ
	· Ứng dụng mô phỏng trong tối ưu hóa điều kiện chế tạo pin mặt trời dị thể a-Si:H/c-Si có lớp dẫn lỗ trống mặt sau

· Nghiên cứu chế tạo lớp đệm silic vô định hình pha tạp hydro [a-Si:H(i)]

· Nghiên cứu chế tạo màng dẫn điện tử

· Chế tạo màng dẫn điện trong suốt (TCO) 

· Chế tạo điện cực ngón tay bằng phương pháp in lụa.
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	Nghiên cứu giải pháp quản lý số theo công nghệ BIM & GIS cho đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Công ty Cổ phần UTC2.

· CNNV: TS. Ngô Châu Phương.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Giải pháp nâng cao năng lực quản lý số về nhân lực, hệ thống thiết bị phần mềm theo công nghệ BIM & GIS cho quản lý số Metro.
1

· Quy trình quản lý số cho bước thiết kế, xây dựng, khai thác trong môi trường dữ liệu dùng chung CDE theo BIM & GIS.


· Mô hình BIM (5D) trên CDE cho 01 ga Metro số 2 (ga Bảy Hiền hoặc Ga khác);

· Mô hình BIM 6D trên CDE cho 01 ga Metro số 1 (ga Tân Cảng hoặc Ga khác)

· Mô hình tích hợp BIM & GIS (7D) trên CDE quản lý bảo trì 1 Nhà ga Metro số 1 (ga Tân Cảng hoặc Ga khác)

· Chương trình ứng dụng WebGIS quản lý bảo trì kết cấu công trình BIM Metro.
· Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác Chuyển giao ứng dụng công nghệ BIM & GIS cho đơn vị thụ hưởng.


· Bài báo Trong hoặc ngoài nước trên tạp chí/hội thảo khoa học có chỉ số ISSN/ISBN

· Bài báo Trong hoặc ngoài nước trên tạp chí/hội thảo khoa học có chỉ số ISSN/ISBN

· Kết quả tham gia đào tạo sau đại học
Thạc sỹ Kỹ thuật/Quản lý/ Kinh tế


· Quyền tác giả
Bản quyền phần mềm máy tính (Chương trình ứng dụng WebGIS quản lý bảo trì kết cấu công trình).

	· Nghiên cứu tổng quan và đánh giá thực trạng áp dụng công nghệ BIM & GIS cho quản lý số Metro

· Nghiên cứu và xây dựng quy trình quản lý số cho Metro theo công nghệ BIM & GIS

· Ứng dụng xây dựng Mô hình BIM (5D) trên CDE, thí điểm cho 01 ga Metro số 2 tiêu biểu

· Ứng dụng xây dựng Mô hình BIM 6D trên CDE, thí điểm cho 01 ga Metro số 2 tiêu biểu

· Ứng dụng xây dựng mô hình tích hợp BIM & GIS (7D) trên CDE, thí điểm cho quản lý bảo trì 1 Nhà ga Metro tiêu biểu

· Xây dựng chương trình ứng dụng WebGIS cho quản lý bảo trì kết cấu công trình BIM

· Đào tạo, tập huấn và hội thảo chuyển giao ứng dụng công nghệ BIM & GIS.
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	Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM giai đoạn 2020-2030.

· TCCT: Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

· CNNV: PGS. TS. Lê Đình Duy.

· Thời gian thực hiện: 09 tháng 
	· Báo cáo phân tích khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng về hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI trong nước và trên thế giới.
· Báo cáo phân tích khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng về hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI tại TPHCM.
· Báo cáo đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM giai đoạn 2020-2030.
· Báo cáo yêu cầu về hạ tầng và demo của hệ thống lưu trữ, tra cứu, chia sẻ dữ liệu phiên bản thử nghiệm (pilot test).
· Báo cáo kết quả thử nghiệm thu thập và chuẩn hóa với hai bộ dữ liệu.
· Báo cáo kết quả thử nghiệm khai thác với hai bộ dữ liệu.
· Báo cáo tiền khả thi của đề án xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM giai đoạn 2020-2030.
	· Nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI trên thế giới và Việt Nam

· Nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI tại TPHCM

· Đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM giai đoạn 2020-2030

· Khảo sát hạ tầng và phát triển các công cụ gồm hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu

· Thử nghiệm pilot quy trình thu thập với hai bộ dữ liệu

· Thử nghiệm pilot việc khai thác, chia sẻ với cộng đồng hai bộ dữ liệu này

· Đánh giá và hoàn chỉnh mô hình hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI tại TPHCM.
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	Thiết kế và chế tạo hệ thống hỗ trợ rung siêu âm để nâng cao chất lượng mối hàn MIG-MAG cho ống áp lực
· TCCT: Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Việt Nam.

· CNNV: Chung Trần Thế Vinh.

· Thời gian thực hiện: 18 tháng 
	· Mẫu hàn TIG/MIG-MAG trên thép ống có và không có hỗ trợ siêu âm.
· Thiết bị hàn TIG/MIGMAG trên thép ống áp lực có hỗ trợ siêu âm.
· Bản vẽ thiết kế thiết thiết bị hàn TIG/MIG-MAG trên vật liệu thép ống có hỗ trợ siêu âm gồm: hệ rung siêu âm và máy hàn, hệ thống truyền động, khung vỏ và các thành phần cơ khí
· Tập thuyết minh về quy trình công nghệ các đặc tính và thông số quá trình hàn có hỗ trợ siêu âm
· Bảng số liệu thực nghiệm và các kết quả phân tích – kiểm tra trên vật hàn
· Bài báo “Thiết kế và chế tạo thiết bị rung siêu âm tần số 20 kHz hỗ trợ cải tiến chất lượng mối hàn TIG/MIG-MAG cho ống áp lực”
· Giải pháp hữu ích của thiết bị hàn ống chịu áp lực có hỗ trợ siêu âm 
	· Nghiên cứu tổng quan:

· Nghiên cứu cơ sở lý thuyết ảnh hưởng của siêu âm đến kim loại lỏng và quá trình kết tinh.

· Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và phân tích lựa chọn các phương án cho thiết bị hàn có rung siêu âm

· Tính toán, thiết kế thiết bị hàn ống chịu áp lực có hỗ trợ siêu âm

· Chế tạo, lắp ráp thiết bị hàn TIG/MIG-MAG trên vật liệu thép ống có hỗ trợ siêu âm

· Thử nghiệm thiết bị hàn TIG/MIG-MAG trên vật liệu thép ống và hoàn thiện thiết bị.
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	Nghiên cứu đánh giá tình hình diễn biến xâm nhập mặn khi vận hành các cống ngăn triều thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

· TCCT: Trường Đại học Quốc tế.

· CNNV: PGS.TS. Phạm Ngọc.

· Thời gian thực hiện: 24 tháng 
	· Báo cáo “Đánh giá tình hình diễn biến thủy văn, xâm nhập mặn tại các vị trí khảo sát một số tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
· Báo cáo “Kết quả mô phỏng diễn biến xâm nhập mặn theo các kịch bản vận hành của các cống ngăn triều thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)”

· Báo cáo “Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm hạn chế tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của người dân trên địa bàn Thành phố”
· Báo cáo “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng bản kế hoạch hành động phục vụ quản lý và giảm thiểu rủi ro hạn mặn cho thành phố trong tương lai”
· Báo cáo tổng kết đề tài
· Báo cáo tổng kết đề tài Báo cáo tóm tắt đề tài
· Bộ bản đồ số trên nền tảng GIS (file mềm), tỷ lệ 1/10.000, bao gồm: các bản đồ đẳng trị độ mặn lớn nhất (27 bản đồ); và các bản đồ phân vùng nguy cơ hạn mặn tiềm tàng (2 bản đồ) -
Số liệu đo đạc lưu lượng, mực nước, độ mặn ngoài thực địa mùa khô năm 2023
· Bài báo trong nước
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ
	· Đánh giá diễn biến một cách chi tiết (theo không gian và thời gian) tình trạng xâm nhập mặn trong hệ thống sông, kênh; phân tích đặc điểm, nhận diện nguyên nhân và các tác động của xâm nhập mặn đã gây ra cho các hoạt động cung cấp nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ trên địa bàn Thành phố cho từng giai đoạn biến động cụ thể trong quá khứ.

· Đánh giá, dự báo diễn biến xâm nhập mặn trong hệ thống sông, kênh trên địa bàn Thành phố tương ứng với các kịch bản theo quy trình vận hành của Hệ thống cống ngăn triều-GĐ1 và các kịch bản BĐKH trong tương lai (kịch bản RCP8.5 đến năm 2050, theo phiên bản cập nhật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

· Đánh giá, phân tích nguy cơ và thiệt hại kinh tế do xâm nhập mặn tới các hoạt động cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh (sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ) trên địa bàn Thành phố tương ứng với các kịch bản như đã nêu ở trên.

· Đề xuất các giải pháp công trình (kết hợp cùng với hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước hiện hữu) và phi công trình nhằm hạn chế, giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại kinh tế của xâm nhập mặn tới các hoạt động cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh (sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ) trên địa bàn Thành phố; trong bối cảnh hệ thống cống ngăn triều-GĐ1 đã được vận hành theo quy trình và thích ứng với BĐKH trong tương lai.       
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	Khảo sát, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cho Thành phố Thủ Đức.

· TCCT: Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ tại TP.HCM (nay là Học viện Hành chính Quốc gia)
· CNNV: PGS.TS. Hà Thị Ngọc Oanh
· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu PAPI
· Bộ tài liệu phỏng vấn
· Bộ chỉ số, phương pháp tính các chỉ số thành phần của PAPI và phương pháp đánh giá hiệu quả quản trị công cho thành phố Thủ Đức
· Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và hiệu quả quản trị công của thành phố Thủ Đức
· Đề xuất chính sách cải thiện hiệu quả quản trị công của thành phố Thủ Đức
· Báo cáo tổng hợp (báo cáo chính, báo cáo tóm tắt, CD)
· Tài liệu & Kỷ yếu Hội thảo
· Quyền tác giả Bộ dữ liệu và phương pháp tính PAPI cho thành phố Thủ Đức
	· Đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của TP.TĐ năm 2021 dựa trên cơ sở số liệu thu thập từ các khối (1) cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND TP.TĐ; (2) UBND 34 phường

· Tổ chức khảo sát, điều tra, phỏng vấn người dân về hiệu quả quản trị công của thành phố Thủ Đức năm 2021;

· Xây dựng và Phân tích dữ liệu đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Thủ Đức;

· Đề xuất kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công và xây dựng chính sách cải thiện hiệu quả quản trị công của thành phố Thủ Đức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

· Xây dựng phương pháp tính các chỉ số PAPI
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	Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của chính quyền các huyện trong quá trình chuyển từ huyện thành quận hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Sở Nội Vụ
· CNNV: PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng
· Thời gian thực hiện: 06 tháng
	· Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 
· Bộ số liệu kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn 5 huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.
· Báo cáo kiến nghị 
· Bộ tiêu chí và yếu tố đặc thù của các huyện trong hoạt động quản lý nhà nước (tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ,.. ).
· Các phương án, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất hoạt động quản lý nhà nước (tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ,..), thích ứng và chủ động triển khai vận hành các nhiệm vụ chính trị trong quá trình chuyển huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
· Kỷ yếu hội thảo 
	· Tổng quan tài liệu, xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu

· Xây dựng bộ công cụ điều tra, khảo sát

· Triển khai khảo sát, điều tra, xử lý số liệu, phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn 5 huyện của Thành phố Hồ Chí Minh..

· Phân tích, đối chiếu và làm rõ những tiêu chí, yêu cầu về quản lý nhà nước (tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ,.. ) đối với huyện cần chuẩn bị trong quá trình chuyển đổi từ huyện thành quận hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

· Phân tích và chỉ ra các yếu tố thời cơ, thách thức, nguy cơ tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với hoạt động quản lý nhà nước (tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ,.. ) khi chuyển huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

· Xem xét, đề xuất các phương án và giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất hoạt động quản lý nhà nước (tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ,.. ) thích ứng và chủ động triển khai vận hành các nhiệm vụ chính trị trong quá trình chuyển huyện thành quận hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

· Xác định bộ tiêu chí và yếu tố đặc thù của các huyện trong hoạt động quản lý nhà nước (tổ chức bộ máy, thể chế, cán bộ,.. ).

· Xây dựng các báo cáo tổng hợp kết quả và báo cáo kiến nghị
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	Xây dựng chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

· TCCT: Sở Công thương Tp.HCM
· CNNV: PGS.TS.Mai Thanh Phong và THS. Trần Anh Hào
· Thời gian thực hiện: 12 tháng
	· Báo cáo phân tích thực trạng ngành chế biến lương thực thực phẩm TP HCM. 
· Báo cáo phân tích điểm nghẽn của ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM
· Báo cáo phân tích dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm của TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
· Báo cáo phân tích Chiến lược phát triển các công nghệ lõi của ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
· Báo cáo tổng hợp đề án xây dựng Chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
· Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng Chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
· Dự thảo Chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
· Danh mục các dự án cần đầu tư để phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm đến năm 2030 
· Giải pháp và kiến nghị chính sách thực hiện Chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

	· Nghiên cứu hiện trạng ngành về sản phẩm, công nghệ, chính sách

· Xác định danh mục SP cần tập trung

· Xác định danh mục công nghệ cần tập trung

· Xây dựng các giải pháp phát triển công nghệ
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	Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030.

· TCCT: Sở Văn hóa và Thể thao.

· CNNV: TS. Lê Thị Ngọc Điệp và CN. Võ Trọng Nam.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Bộ số liệu khảo sát.
· Báo cáo tổng hợp đề án
· Bộ tiêu chí 
· Báo cáo xây dựng các nhóm giải pháp và quy trình thực hiện các tiêu chí
· Bài báo trong nước
· Sách chuyên khảo
	· Đánh giá thực trạng đời sống văn hóa – xã hội (đời sống văn hoá, lối sống cư dân; đời sống xã hội: y tế, giáo dục, môi trường, cảnh quan văn hóa,…) của người dân tại các huyện trên địa bàn Thành phố;

· Đánh giá thực trạng hoạt động của các thiết chế văn hóa, nguồn lực văn hóa, xây dựng con người văn hóa tại các huyện; 

· Xây dựng khung giá trị về các tiêu chí/ tiêu chuẩn văn hóa đô thị dành cho các huyện gắn với phong trào đoàn kết xây dựng văn hóa” xây dựng lối sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị;

· Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng văn hóa đô thị ở vùng nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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	Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Y tế.

· TCCT: Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

· CNNV: TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Vân
· Thời gian thực hiện: 18 tháng 
	· Báo cáo, tổng hợp về khảo sát và dự báo nhu cầu nhân lực trình độ quốc tế một số ngành cơ bản thuộc ngành Y tế của Tp.HCM, giai đoạn 2022-2035.
· Báo cáo thực trạng đào tạo các CTĐT ngành Y tế đạt kiểm định bởi tổ chức quốc tế hiện nay.
· Báo cáo chuẩn năng lực cần có của giảng viên ngành Y tế đáp ứng năng lực hội nhập quốc tế.
· Báo cáo các tiêu chuẩn tối thiểu cần có cho 01 CTĐT ngành Y tế chuẩn quốc tế hoặc tương đương
· Báo cáo đối sánh CTĐT Bác sĩ y khoa theo các mức độ của một số trường  ĐH  có đào tạo  Bác sĩ y khoa.
· Báo cáo đối sánh CTĐT Cử nhân Điều dưỡng theo các mức độ của một số trường  ĐH  có đào tạo Cử nhân Điều dưỡng.
· Báo cáo tổng hợp các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp về đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Y tế tại Tp.HCM.
· Bài báo trong nước
	· Khảo sát nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Y tế của Tp.HCM, giai đoạn 2022-2035.

· Khảo sát thực trạng các chương trình đào tạo thuộc ngành Y tế đạt chuẩn kiểm định bởi tổ chức quốc tế hiện nay.

· Khảo sát và đánh giá năng lực của giảng viên ngành Y tế đáp ứng năng lực hội nhập quốc tế.

· Đối sánh các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định bởi tổ chức quốc tế và các chương trình đào tạo chưa kiểm định.

· Đề xuất giải pháp đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Y tế của Tp.HCM, giai đoạn 2022-2035.
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	Xây dựng chiến lược phát triển ngành cao su – nhựa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· TCCT: Sở Công thương.

· CNNV: PGS.TS. Huỳnh Đại Phú, ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Báo cáo phân tích thực trạng ngành chế biến cao su - nhựa TP HCM giai đoạn 2016 – 2021
· Báo cáo phân tích dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành cao su - nhựa của TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030.
· Báo cáo phân tích điểm nghẽn công nghệ của ngành chế biến cao su - nhựa TP.HCM
· Báo cáo tóm tắt nội dung đề án nghiên cứu.
· Báo cáo tổng hợp đề án phát triển ngành cao su - nhựa TP.HCM đến năm 2030
· Dự thảo chiến lược phát triển ngành Cao su – Nhựa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
· Danh mục các dự án cần đầu tư để phát triển ngành cao su - nhựa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
· Bài báo trong nước.
	· Nghiên cứu hiện trạng ngành về sản phẩm, công nghệ, chính sách

· Xác định danh mục sản phẩm cần chú trọng trong ngành phù hợp với định hướng quản lý của Thành phố.

· Xác định điểm nghẽn công nghệ và các công nghệ nền cần phải chú trọng hấp thu và làm chủ cho ngành

· Xây dựng các giải pháp phát triển công nghệ: Hình thành các nhiệm vụ, yêu cầu thực hiện cho các bên liên quan
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	Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· TCCT: Sở Công thương Tp.HCM
· CNNV: TS. Phạm Quang Hân.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Báo cáo tổng hợp (gồm báo cáo chính, báo cáo tóm tắt đề án, CD).
· Hệ thống các tiêu chí phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Phương án phân bố cụm công nghiệp 
· Kết quả khảo sát cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
· Bản đồ hiện trạng và phân bố các CCN (Tỷ lệ 1/50.000-1/100.000), dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
· Các giải pháp và cơ chế chính sách nhằm phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
· Bài báo khoa học “Phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” 
	· Đánh giá, phân tích hiện trạng các cụm công nghiệp nhằm bổ sung, điều chỉnh các cụm công nghiệp được quy hoạch tại Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Xây dựng hệ thống tiêu chí phân bố cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Đề xuất mô hình hoạt động cụm công nghiệp và các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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	Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông.

· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa.

· CNNV: PGS. TS. Trần Thiên Phúc.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Đánh giá về nhu cầu nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành CNTT-TT giai đoạn 2021-2035
· Giải pháp về chính sách, mô hình đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành CNTT-TT
· Nội dung và kế hoạch chi tiết cho việc đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành CNTT-TT cho TP.HCM giai đoạn 2021-2035
	· Nghiên cứu, đánh giá số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngành CNTT-TT tại Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghiên cứu, đánh giá tình hình đào tạo nguồn nhân lực ngành CNTT-TT hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực ngành CNTT-TT hiện nay và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2035.

· Nghiên cứu, xác định các đặc điểm của nhân lực trình độ quốc tế ngành CNTT-TT giai đoạn 2021-2035. 

· Nghiên cứu, đề xuất các chính sách nằm phát triển nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành CNTT-TT ở TP.HCM giai đoạn 2021-2035.

· Đề xuất giải pháp và mô hình đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành CNTT-TT.

· Xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể cho toàn bộ giai đoạn 2021-2035

· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo

· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc kiểm định các chương trình đào tạo

· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc nâng cao năng lực cơ sở vật chất, con người, phương pháp giảng dạy, v.v.  

· Xây dựng kế hoạch chi tiết cho phát triển nguồn học liệu mở.

· Đánh giá mục tiêu, giải pháp và kế hoạch đào tạo nhân lực ngành 
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	Xây dựng hệ thống quản lý tập trung các đơn vị kinh tế trên nền tảng GIS.

· TCCT: Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý TP. HCM.

· CNNV: CN. Trương Anh Quốc.

· Thời gian thực hiện: 12 tháng 
	· Báo cáo phân tích hiện trạng và nhu cầu quản lý tập trung các đơn vị kinh tế trên địa bàn quận 11

· Báo cáo phân tích và đề xuất lựa chọn giải pháp kỹ thuật công nghệ để xây dựng hệ thống

· Hệ thống quản lý tập trung các đơn vị kinh tế trên nền tảng online (WebGIS)

· Cơ sở dữ liệu GIS về Doanh nghiệp, Văn phòng đại diện, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Tổ hợp tác với các tiêu chí phù hợp và đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước của UBND quận 11.

· Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống.

· Báo cáo đánh giá an toàn thông tin hệ thống

	· Đánh giá hiện trạng và nhu cầu quản lý tập trung các đơn vị kinh tế trên địa bàn quận 11.

· Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ xây dựng hệ thống.

· Xây dựng phần mềm quản lý tập trung các đơn vị kinh tế.

· Xây dựng cơ sở dữ liệu các đơn vị kinh tế trên địa bàn quận 11.

· Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và chia sẻ dữ liệu.

· Đánh giá an toàn thông tin hệ thống.

	39 
	Đề án phát triển du lịch thành phố Thủ Đức giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

· TCCT: Trường Đại học Hoa Sen
· CNNV: PGS.TS. Võ Thị Ngọc Thúy
· Thời gian thực hiện: 12 tháng
	· Báo cáo tổng hợp (Báo cáo chính, Báo cáo tóm tắt, CD)
· Báo cáo đề xuất các giải pháp có hiệu quả du lịch cho thành phố Thủ Đức
· Báo cáo kiến nghị; Xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp chiến lược then chốt.
· Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng xếp loại tài nguyên du lịch trên Thành phố Thủ Đức
· Báo cáo chuyên đề 
· Kỷ yếu Hội thảo
	· Tổng quan du lịch thành phố Thủ Đức

· Đánh giá chuyên sâu hiện trang du lịch thành phố Thủ Đức 

· Định hướng phát triển du lịch thành phố Thủ Đức đến năm 2035

· Xây dựng cơ chế triển khai thực hiện chiến lược  

· Xây dựng kế hoạch hành động theo từng giai đoạn cho chiến lược phát triển du lịch thành phố Thủ Đức .
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	Tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố Thủ Đức

· TCCT: Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ tại TP.HCM
· CNNV: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn
· Thời gian thực hiện: 12 tháng
	· Báo cáo thực trạng của thành phố Thủ Đức
· Báo cáo đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù cho TP. Thủ Đức
	· Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW
· Thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền TP.Thủ Đức từ khi thành lập
· Giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố Thủ Đức
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	Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình living lab cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố .

· TCCT: Viện Đổi mới sáng tạo.

· CNNV: TS. Trịnh Tú Anh.

· Thời gian thực hiện: 08 tháng 
	· Báo cáo đánh giá thực trạng hạ tầng và tình hình kinh tế - xã hội tại khu đô thị Trường Thọ;

· Báo cáo tổng hợp các yếu tố và tiêu chí cần đạt khi xây dựng Living Lab tại khu đô thị Trường Thọ; 

· Quy trình thực hiện và các tiêu chí đánh giá mô hình Living Lab;

· Tài liệu hướng dẫn lộ trình xây dựng Living Lab cho khu đô thị Trường Thọ;

· Báo cáo đề xuất phương án xây dựng chính sách và cơ chế tài chính cho việc xây dựng Living Lab tại khu đô thị Trường Thọ.

· Bài báo khoa học trong nước

	· Nghiên cứu đánh giá sơ bộ hiện trạng, xác định tính đặc trưng và các vấn đề nội tại của khu vực Trường Thọ;

· Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá và mô hình living lab phù hợp cho Việt Nam và khu đô thị Trường Thọ 

· Nghiên cứu và đề xuất mô hình living lab phù hợp và các lĩnh vực cần ưu tiên để phát triển, đầu tư tại khu đô thị Trường Thọ

· Nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển mô hình living lab theo từng giai đoạn cụ thể
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